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1 Nguyễn Quỳnh Anh 13/07/1999
07519900972

5
 X. Xuân Thọ, H. Xuân Lộc, T. Đồng Nai Q22127 58012K24B1103 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

2 Nguyễn Thị Quế Chi 21/05/2002
07530201605

1
 X. Xuân Thọ, H. Xuân Lộc, T. Đồng Nai Q22130 58012K24B1103 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

3 Nguyễn Thanh Thành Đạt 10/05/2005
07520501882

3
 P. Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai Q22134 58012K24B1103 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

4 Nguyễn Thị Mỹ Dung 06/04/1985
05818500488

8
 TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q22135 58012K24B1103 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

5 Đặng Quốc Dũng 12/12/1997
07509700898

2
 P. Bình Đa, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai Q22136 58012K24B1103 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

6 Hoàng Thị Hà 15/09/1983
03818303173

5
 P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q22137 58012K24B1103 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

7 Nguyễn Thị Hà 12/11/1997
06619700995

9
 X. Ea Kmút, H. Ea Kar, T. Đắk Lắk Q22138 58012K24B1103 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

8 Đỗ Văn Hải 10/01/1976
03807602405

0
 TT. Long Giao, H. Cẩm Mỹ, T. Đồng Nai Q22139 58012K24B1103 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

9 Hoàng Thị Hồng Hạnh 19/04/1995
07519502439

1
 X. Bàu Trâm, TP. Long Khánh, T. Đồng Nai Q22140 58012K24B1103 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

10 Đinh Văn Minh 20/10/1966
03606601825

1
 X. Phú Vinh, H. Định Quán, T. Đồng Nai Q22149 58012K24B1103 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

11 Nguyễn Thị Minh 01/01/2003
05430300844

8
 X. Xuân Hải, TX. Sông Cầu, T. Phú Yên Q22150 58012K24B1103 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

12 Nguyễn Thị Ngọc 15/07/1982
02718201389

8
 P. Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh Q22152 58012K24B1103 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

13 Lê Thị Kim Phước 23/12/1985
05618501194

9
 X. Cam An Nam, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Q21943 58012K24B1102 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

14 Hồ Thanh Diễm Phương 15/10/1991
07519100850

2
 TT. Gia Ray, H. Xuân Lộc, T. Đồng Nai Q22154 58012K24B1103 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

15 Nguyễn Tấn Hoài Phương 06/08/1997
05619700050

0
 P. Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q21944 58012K24B1102 SH lại H + Đ

16 Ngô Thị Thúy Quyên 18/09/1981
05618100983

6
 P. Cam Phú, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q21948 58012K24B1102 SH lại H + Đ

17 Lê Thị Ngọc Tâm 26/08/1983
07518301238

9
 X. Bình Lộc, TP. Long Khánh, T. Đồng Nai Q22156 58012K24B1103 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

18 Huỳnh Thị Diễm Thanh 16/10/1986
08218600762

1
 P. Cam Phú, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q22159 58012K24B1103 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

19 Trần Thị Thảo 15/06/1993
05819300513

0
 X. Phước Dinh, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận Q22161 58012K24B1103 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

20 Phạm Thị Diễm Thía 20/06/1982
08318201338

9
 P. Xuân An, TP. Long Khánh, T. Đồng Nai Q22163 58012K24B1103 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

21 Võ Chí Thiện 20/06/1992
07509200731

2
 X. Hàng Gòn, TP. Long Khánh, T. Đồng Nai Q22164 58012K24B1103 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

22 Huỳnh Thị Bích Thu 07/07/1997
07519701235

1
 X. Phú Thạnh, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai Q22165 58012K24B1103 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

23 Vũ Thị Thúy 26/06/1986
03818602201

8
 P. Cam Lộc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q22166 58012K24B1103 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

24 Nguyễn Huỳnh Thanh Thủy 15/05/2000
07530001862

4
 TT. Long Thành, H. Long Thành, T. Đồng Nai Q22167 58012K24B1103 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

25 Trần Thị Thủy 15/02/1977
05617700381

1
 X. Cam Thành Nam, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q22169 58012K24B1103 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

26 Nguyễn Văn Toàn 20/10/1974
04007401148

8
 X. Diễn Thịnh, H. Diễn Châu, T. Nghệ An Q22172 58012K24B1103 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

27 Dương Thị Thanh Trân 07/01/1986
07918600965

5
 P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh Q22037 58012K24B1102 SH lại H + Đ
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28 Trần Ngọc Huyền Trân 20/09/1993
07519302039

1
 TT. Dầu Giây, H. Thống Nhất, T. Đồng Nai Q22173 58012K24B1103 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

29 Nguyễn Thị Nam Vân 05/10/1992
05819200839

9
 TT. Phước Dân, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q22178 58012K24B1103 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

30 Trần Lê Vi 09/01/2003
07530300837

6
 X. Suối Cao, H. Xuân Lộc, T. Đồng Nai Q22179 58012K24B1103 SH lần đầu (L+M+H+Đ)
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